
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số: 2320/SVHTTDL-VP 

V/v ý kiến liên quan đến việc xây dựng quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày  23  tháng 9 năm 2021 
 

                                             Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 

 

  Theo tinh thần Công văn số 3989 /VP-NCKSTTHC ngày 13/9/2021 về 

việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa 

liên thong; 

 Hiện nay, có 129 Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, có 32 thủ tục hành chính của ngành đang được thực hiện theo cơ chế 

một cửa liên thông (kèm theo phụ lục). 

 Căn cứ vào trình tự thực hiện Thủ tục hành chính liên thông của ngành đã 

được quy định tại Quyết định công bố TTHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, UBND tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng đầy đủ quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC liên thông các cấp của ngành đang triển khai thực hiện 

tại các Quyết định công bố TTHC (Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 

08/03/2021; Quyết định số 2164 /QĐ-UBND ngày 26/8/2021) đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./. 

         KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VP, Lan (2b).                                                                                      
 

                                                                                            

                                                                                             Võ Thành Huy 
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Phụ lục 

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG) 

(Kèm theo Công văn số 2320/SVHTTDL-VP  ngày 23/9/2021 của  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

STT Mã 

TTHC 

Tên TTHC QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG BỐ 

TTHC 

I. Lĩnh Vực Văn hóa 

01 1.003793 
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng 

ngoài công lập 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

02 2.001591 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

03 1.001809 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

04 1.001755 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, 

tranh hoành tráng 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

05 1.001738 
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng 

tác điêu khắc 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

06 1.001704 
Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm 

nhiếp ảnh tại Việt Nam 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

07 1.001671 

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm 

nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài 

triển lãm 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

08 1.009397 

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên 

địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp 

trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các 

hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn 

thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công 

lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật 

thuộc Trung ương) 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

09 1.009398 

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên 

địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp 

toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên 

ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có 

chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc 

Trung ương) 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

10 1.009399 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người Quyết định số 
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mẫu 576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

11 1.003676 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

12 1.003654 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

13 1.004659 

Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

14 1.004639 

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp quảng 

cáo nước ngoài tại Việt Nam 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

15 1.004666 

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung  iấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện của doanh 

nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt 

Nam 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

16 1.004662 

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp quảng 

cáo nước ngoài tại Việt Nam 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

17 

 

1.008895 

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư 

viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện 

đại học là thư viện ngoài công lập và thư 

viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có 

phục vụ người Việt Nam 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

18 

 

 

 

 

1.008896 

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, 

chia, tách thư viện đối với thư viện 

chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học 

là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ 

người Việt Nam 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

19 1.008897 

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động 

đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, 

thư viện đại học là thư viện ngoài công 

lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước 

ngoài có phục vụ người Việt Nam 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

20 1.005441 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 

tỉnh) 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

21 1.001420 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

22 1.001407 
Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 
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đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) ngày 08/03/2021 

23 2.001414 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh) 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

24 1.000919 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh) 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

25 1.000817 

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND 

cấp tỉnh) 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

26 
1.010088   

 

Thủ  tục  hỗ  trợ  viên chức hoạt động 

nghệ thuật  gặp  khó  khăn do đại dịch 

Covid-19 

Quyết định số 

2164 /QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 

II. Lĩnh vực Thể thao 

27 1.002022 

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu 

do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên 

đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng 

cai tổ chức 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

28 1.002013 

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu 

thể thao thành tích cao khác do liên đoàn 

thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương tổ chức 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

29 1.001782 

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô 

địch từng môn thể thao của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

III. Lĩnh vực Du lịch 

30 1.004528 Thủ tục công nhận điểm du lịch 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

31 1.003490 Thủ tục công nhận Khu du lịch cấp tỉnh 

Quyết định số 

576 /QĐ-UBND 

ngày 08/03/2021 

32 
1.010087   

 

Hỗ  trợ  hướng  dẫn viên  du  lịch  bị  ảnh 

hưởng  bởi  đại  dịch Covid-19 

Quyết định số 

2164 /QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 
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